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I. Đọc thành tiếng (3 điểm). GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 5.

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)  
CÂY GẠO NGOÀI BẾN SÔNG

       Ngoài bãi bồi, có một cây gạo già xòa tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên tận trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mơn mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kỳ. 

       Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành một hố sâu hoắm, những cái rễ gầy nhẳng trơ  ra, cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô. Những người buôn cát đã cho thuyền vào xúc cát ngay ở khúc sông dưới gốc gạo. Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.
       Thương thấy chập chờn hình như có tiếng cây gạo đang khóc, những giọt nước mắt quánh lại đỏ đặc như máu nhỏ xuống dòng sông... Thương bèn rủ các bạn lội xuống bãi bồi, lấy phù sa nhão đắp che kín những cái rễ cây bị trơ ra. Chẳng mấy chốc, ụ đất cao dần, trông cây gạo bớt chênh vênh hơn.

        Thương và các bạn hồi hộp chờ sáng mai thế nào cây gạo cũng tươi tỉnh lại, những cái lá xòe ra vẫy vẫy và chim chóc sẽ bay về hàng đàn... Tháng ba sắp tới, bến sông lại rực lên sắc lửa cây gạo. Thương tin chắc là như thế.

                                                                                                             (Mai Phương)

Dựa vào nội dung đoạn văn, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi và làm các bài tập sau:

 Câu 1 (0,5 điểm). Những chi tiết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu? 

A.  Hoa gạo đỏ ngút trời, đám lá tròn vươn cao lên trời xanh.

B. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn, vươn cao lên trời xanh.

C. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. 

D. Cây gạo già, thân cây xù xì, gai góc, mốc meo, Thương và các bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa.

Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống ủ ê?

A. Vì sông cạn nước, thuyền bè không có.
B. Vì đã hết mùa hoa, chim chóc không tới.
C. Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo, làm rễ cây trơ ra.
D. Vì không được mọi người quan tâm.
Câu 3 (0,5 điểm). Câu nào dưới đây là câu ghép? 

     A. Chiều nay đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo.

B. Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.

C. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy.

D. Cứ mỗi năm cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên tận trời xanh.             

Câu 4 (1 điểm). Viết lại cảm nghĩ và bài học em rút ra được từ câu chuyện trên. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 5 (0,5 điểm). Trong câu ghép: “Thương và các bạn hồi hộp chờ sáng mai thế nào cây gạo cũng tươi tỉnh lại, những cái lá xòe ra vẫy vẫy và chim chóc sẽ bay về hàng đàn...” các vế câu được nối theo cách nào? 

A. Nối trực tiếp (không dùng từ nối)         B. Nối bằng từ có tác dụng nối. 

C. Nối bằng cách lặp lại từ ngữ.                 D. Nối trực tiếp và nối bằng từ có tác dụng nối.
Câu 6 (0,5 điểm). Dòng nào dưới đây gồm những từ láy?
A. xù xì, gai góc, mốc meo, mơn mởn, dập dờn, ủ ê, chênh vênh.
B. xù xì, gai góc, mốc meo, mơn mởn, dập dờn, lớn lên, chênh vênh.
C. xù xì, gai góc, gốc gạo, mốc meo, chênh vênh, mơn mởn, dập dờn. 
D. xù xì, gai góc, mốc meo, tươi tỉnh, mơn mởn, chênh vênh, dập dờn.
Câu 7 (1 điểm). “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành một hố sâu hoắm...”
- Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng cách: ..................................................................
- Từ ngữ dùng để liên kết: ........................................................................................................
Câu 8 (0,5 điểm). Nêu tác dụng của mỗi dấu phẩy trong câu sau: “Chẳng mấy chốc,​(1)   
ụ đất cao dần, (2) trông cây gạo bớt chênh vênh hơn.”
· Dấu phẩy (1): ..........................................................................................................................
· Dấu phẩy (2):...........................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm). Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau:

       Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành một hố sâu hoắm, 
.......................................................................................................................................................................
những cái rễ gầy nhẳng trơ  ra, cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô.
.......................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Đóng vai Cây Gạo, em hãy viết những điều Cây Gạo muốn nói với các bạn nhỏ (viết 1 - 2 câu).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
NĂM HỌC 2018 – 2019
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  )
I.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm ) - 15 phút 


GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:

Triền đê tuổi thơ
Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. 

II. Tập làm văn ( 8 điểm)- 35 phút


Đề bài:  Ỏ trường, ở nhà hay nơi em ở đều có những người em luôn yêu quý và kính trọng. Hãy viết bài văn tả lại một người mà em yêu quý và kính trọng. 
